General Agreement for Spot Foreign Exchange Transactions
HỢP ĐỒNG KHUNG CHO CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN NGOẠI TỆ GIAO NGAY 

The Applicant who submit application(s) to apply spot foreign exchange transactions with The Shanghai Commercial & Savings Bank. Ltd., Dong Nai Branch (hereafter referred as “the Bank”) hereby agrees to be bound by the terms and conditions as set forth below and specific provisions specified in individual applications:

Khách hàng gửi đến Ngân hàng TNHH The Shanghai Commercial & Savings, Chi nhánh Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là “Ngân hàng”) (các) Đơn đề nghị giao dịch ngoại tệ giao ngay đồng ý tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện dưới đây và những điều khoản cụ thể trong các đơn yêu cầu riêng biệt.
Article 1:
Definition and Interpretation

Điều 1. 

Định nghĩa và giải thích

In this Agreement, the following terms have the following meanings unless the context requires otherwise:

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ sau được hiểu theo nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có quy định khác đi:

1.1  “Authorized Signatory” means any person authorized to sign the Agreement or related Application and documents as notified by the Applicant to the Bank (in such form and manner as Bank may require) from time to time;


“Người ký theo ủy quyền” nghĩa là bất kỳ người nào được ủy quyền để ký Hợp đồng này hoặc các Đơn đề nghị và các tài liệu khác như đã được Khách hàng thông báo đến Ngân hàng (theo biểu mẫu và phương thức được Ngân hàng quy định) theo từng thời điểm.
1.2  “Business Day ” shall be construed as a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open for business in New York, Taipei, and Dong Nai province of Vietnam;

 
“Ngày làm việc” được hiểu là ngày mà các ngân hàng ở New York, Đài Loan và Tỉnh Đồng Nai mở cửa hoạt động theo như lệ thường (ngoại trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).
1.3   “Date of Transaction ” shall be construed as a Business Day and shall be the transaction in which the two parties buy and sell an amount of foreign currency in exchange for Vietnam Dong or for another foreign currency at the spot fixed rate ;

 
“Ngày giao dịch” được hiểu là Ngày làm việc và hai bên sẽ thực hiện giao dịch mua và bán một số tiền ngoại tệ đổi sang Đồng Việt Nam hoặc một loại ngoại tệ khác với một tỷ giá xác định

1.4   “Spot Foreign Exchange Transaction” means the transaction in which the two parties buy and sell an amount of foreign currency in exchange for Vietnam Dong or for another foreign currency at the spot rate as fixed at the Date of Transaction.

“Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay” có nghĩa là giao dịch mà hai bên thực hiện mua bán một lượng ngoại tệ đổi sang Đồng Việt Nam hoặc một loại ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay được xác định vào Ngày giao dịch.

1.5
“Agreement” means this agreement together with any appendix(es) and further amendment as well as any documents, deeds signed by Applicant/Authorized Signatory in related to the Spot Foreign Exchange Transaction at the Bank on or after the date of signing this general agreement, including Withdraw Slip, Application for Outward Remittance, Application for Amend of Outward Remittance and related others, if any.  
“Hợp đồng” có nghĩa là hợp đồng này cùng các phụ lục và các sửa đổi bổ sung sau này cũng như các tài liệu, chứng từ được ký bởi Khách hàng hoặc Người ký theo ủy quyền liên quan đến Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay tại Ngân hàng vào hoặc sau ngày ký hợp đồng khung này, bao gồm Phiếu rút tiền, Đơn xin chuyển tiền, Đơn sửa đổi Đơn xin chuyển tiền và các tài liệu khác có liên quan nếu có.     
Article 2 
Subject to Agreement

Điều 2. 

Điều khoản Hợp đồng

2.1 
When applying to the Bank for conducting the Spot foreign exchange transaction, unless otherwise agreed in writing by the Bank, the Applicant consents to furnish application(s) of Spot foreign exchange transaction pursuant to the requirements of the Bank, and consents to deliver the full amount in one lot on the payment date. The Applicant shall be responsible for all the foreign exchange loss and interest loss caused by non-delivery or short delivery by the Applicant with regard to the aforesaid foreign exchange transaction. The Bank has all the rights to claim the aforesaid losses from the Applicant in foreign currency or the equivalent in Viet Nam Dong according to the Bank’s board exchange rate.

Khi yêu cầu Ngân hàng thực hiện Giao dịch ngoại tệ giao ngay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản với Ngân hàng, Khách hàng đồng ý cung cấp (các) đơn đề nghị Giao dich ngoại tệ giao ngay theo đúng yêu cầu của Ngân hàng, và đồng ý chuyển đủ số tiền của giao dịch vào ngày thanh toán. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả khoản lỗ do biến động tỷ giá và lãi suất phát sinh do Khách hàng chưa thanh toán hoặc thanh toán không đủ liên quan đến giao dịch ngoại tệ nêu trên. Ngân hàng có quyền yêu cầu Khách hàng thanh toán các khoản tổn thất đã đề cập trên đây bằng ngoại tệ hoặc bằng Việt Nam Đồng tương đương dựa theo Bảng tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng.

2.2
The aforesaid foreign exchange loss and interest loss are to be calculated by the Bank at market value. With regard to any foreign exchange loss and interest loss incurred by the Bank, the Applicant shall repay the Bank immediately on demand. Otherwise, except for those set-off prohibited by law, the Bank has all the rights to set off, without giving any notice to the Applicant, any outstanding liabilities of any account in the name of the Applicant and/or any assets in the name of the Applicant held by the Bank. After all, the Applicant shall account for all of its outstanding liabilities due to the Bank.

Các khoản lỗ do biến động tỷ giá và lãi suất được Ngân hàng tính toán theo giá thị trường. Bất kì khoản lỗ nào mà Ngân hàng phải chịu do sự biến đổi tỷ giá và lãi suất xảy ra, Khách hàng có nhiệm vụ hoàn trả lại cho Ngân hàng ngay lập tức theo yêu cầu. Mặt khác, ngoại trừ các khoản thu bị pháp luật nghiêm cấm, Ngân hàng có quyền thu hồi, mà không cần thông báo trước cho Khách hàng, bất kỳ các khoản dư nợ của bất kỳ tài khoản nào do Khách hàng đứng tên và/hoặc các tài sản khác do Khách hàng đứng tên đang được Ngân hàng nắm giữ. Sau đó, Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản nợ tồn đọng đến hạn cho Ngân hàng.
2.3 
The Applicant shall be required to present papers and documents which supply fully information on the purpose, amount, type of foreign currency, term of payment, transfer in accordance with laws and regulations on foreign exchange control upon performing spot foreign currency transactions with the Bank

Khách hàng có nhiệm vụ xuất trình các chứng từ cũng như tài liệu liên quan phục vụ cho việc cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, khoản tiền, loại ngoại tệ, kỳ hạn thanh toán, chuyển khoản theo quy định của pháp luật và các quy định về quản lý ngoại hối dựa trên việc thực hiện các giao dịch ngoại tệ giao ngay đối với ngân hàng.
Artilce 3
 
Foreign Exchange Rates and Currency of transaction

Điều 3. 

Tỷ giá mua bán ngoại tệ và Đồng tiền giao dịch
The foreign exchange rates to be executed are always in accordance with the Bank’s board exchange rates or negotiated exchange rates. The currencies involved are to be limited to those which the Bank agrees to offer from time to time at its prevailing rate of exchange.

Tỷ giá mua bán ngoại tệ được thực hiện luôn tham chiếu bảng tỷ giá tại Ngân hàng hoặc tỷ giá ngoại tệ thỏa thuận. Đối với các loại ngoại tệ có liên quan được giới hạn cho những đối tượng mà Ngân hàng đồng ý áp dụng theo từng thời điểm thì theo tỷ giá ngoại tệ ưu tiên.

Article 4 
Settlement

Điều 4. 

Thanh toán
4.1 
At the payment date, the Applicant shall pay to the Bank the full amount as calculated at the pre-agreed foreign exchange rate on the payment date. At the same time, the Bank shall deliver the counter-currency to the Applicant in accordance with the aforesaid foreign exchange transaction. If the original payment date does not fall on a Business Day, then, the delivery will be postponed to the next Business Day. 

Vào ngày thanh toán, Khách hàng sẽ trả cho Ngân hàng đầy đủ số tiền như đã tính toán theo tỷ giá ngoại tệ đã được đồng ý trước đó vào ngày thanh toán. Cùng thời điểm này, Ngân hàng sẽ giao số tiền được đổi cho Khách hàng theo giao dịch ngoại tệ đã đề cập trên đây. Nếu ngày thanh toán đã quy định không phải là Ngày làm việc, ngày giao tiền sẽ được hoãn đến Ngày làm việc kế tiếp.

4.2 
Except as otherwise agreed upon by the parties, Date of Payment in a spot transaction shall be the same as the Date of Transaction.

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác đi, Ngày thanh toán của giao dịch giao ngay là Ngày giao dịch .
Article 5 
Restriction

Điều 5. 

Nghiêm cấm

The Applicant is restricted from transferring or pledging any of its rights and obligations that are derived from the aforesaid foreign exchange transaction.

Khách hàng bị hạn chế chuyển nhượng hay cầm cố bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ nào có được từ giao dịch mua bán ngoại tệ nêu trên.

Article 6 
Disclosure of Information

Điều 6. 

Sử dụng thông tin

The Applicant agrees that the Bank may disclose the Applicant’s information to all the parties that are related to the aforesaid foreign exchange transaction without prior notice.

Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể tiết lộ thông tin Khách hàng cho các bên liên quan có liên hệ đến giao dịch mua bán ngoại tệ mà không cần thông báo trước.

Article 7 
Language

Điều 7. 

Ngôn ngữ

If there is any conflict between the English and Vietnamese versions, the English version shall prevail, unless otherwise required by law.

Nếu có bất kì mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng, trừ khi pháp luật có quy định khác đi.

Article 8 
Governing Law and Jurisdiction

Điều 8. 

Luật điều chỉnh và Quyền tài phán
8.1
The Applicant understands and agrees that all the Spot Foreign Exchange Transactions at the Bank arising on or after the date of signing this Agreement shall be governed by this Agreement and terms, conditions as mentioned in documents, deeds in related to the Spot Foreign Exchange Transactions signed by Applicant/Authorized Signatory in each transaction from time to time, including but not limited to Withdraw Slip, Application for Outward Remittance, Application for Amend of Outward Remittance and others, if any. The Documents and deeds shall be integral part of this Agreement. In case of the event of any inconsistency between this Agreement and the documents and deeds signed Applicant/Authorized Signatory, the documents and deeds shall control unless other agreement provides explicitly to the contrary.
Khách hàng hiểu và đồng ý rằng mọi Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay của Khách hàng tại Ngân hàng phát sinh vào hoặc từ sau ngày ký Hợp đồng này sẽ chịu sự điều chỉnh của Hợp đồng này và các điều khoản, điều kiện khác được đề cập trên các tài liệu, chứng từ liên quan đến Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay mà Khách hàng đã ký trong từng giao dịch tùy từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn các Phiếu rút tiền, Đơn xin chuyển tiền, Đơn sửa đổi Đơn xin chuyển tiền và các tài liệu khác nếu có. Các tài liệu, chứng từ là phần không tách rời của Hợp đồng này. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Hợp đồng và các tài liệu, chứng từ thì các tài liệu, chứng từ sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi các bên có thỏa thuận quy định khác đi.

8.2
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam. Any dispute between the parties arising out of this Agreement shall be resolved through mutual consultation and amicable settlement. In case the dispute can not be resolved amicably, such dispute will be brought to a competent court of Vietnam.


Bản Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định của luật Việt Nam. Bất kì tranh chấp nào giữa các bên xuất phát từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua bàn bạc và hòa giải. Trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết thông qua hòa giải, tranh chấp đó có thể được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

	For and on behalf of The Applicant/

Thay mặt và đại diện cho Khách Hàng
We commit to abide the current laws and regulations of the government on foreign exchange control and complied with the terms and conditions set out in this General Agreement.

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý ngoại hối và tuân thủ những điều khoản và điều kiện được đề ra trong Hợp đồng khung này.


	For and on behalf of The Bank/
Thay mặt và đại diện cho Ngân hàng


	________________________________________
	________________________________________

	Name/ Họ tên:

Title/ Chức vụ:

Date/ Ngày:
	     
     
　　　　　 (D/M/Y)
	Name/ Họ tên:

Title/ Chức vụ:

Date/ Ngày :
	Wang Cheng Yao
General Manager
　　　　　 (D/M/Y)
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